QUY ĐỊNH NGOẠI THƯƠNG CỦA MOZAMBIQUE


I. Quy định nhập khẩu:

Mọi lô hàng nhập khẩu có giá trị từ 500 đô-la Mỹ trở lên cần phải có giấy phép nhập khẩu (gọi tắt là BRI). Giấy phép nhập khẩu ghi rõ cảng đến, kho trả hàng hoá, nước xuất xứ, số lượng và tiền tệ thanh toán và ngân hàng giao dịch. Một số hàng hoá thuộc danh mục cấm nhập khẩu như chất ma túy; trong khi đó nhập khẩu vũ khí yêu cầu phải có giấy phép của chính quyền địa phương.
Các chứng từ nhập khẩu cần có:

1. Hoá đơn bán hàng:

Hai bản sao của hoá đơn bán hàng bằng tiếng Bồ Đào Nha hoặc tiếng Anh và yêu cầu có mô tả cụ thể về hàng hoá, tính chất, số lượng, giá trị trên một đơn vị, tổng giá trị, nhãn hiệu và mã số, trọng lượng của từng loại hàng hoá, tổng trọng lượng; giá trị FOB và các chi phí, nước xuất xứ, cam kết rằng các thông tin và chi phí là đúng sự thật. Đại diện có thẩm quyền của công ty nhập khẩu phải ký tên bên cạnh cam kết.
2. Chứng nhận xuất xứ:

Nhà nhập khẩu cần yêu cầu bên bán hàng cung cấp Chứng nhận xuất xứ gồm hai bản sao theo mẫu chung do phòng Thương mại – Công nghiệp nước xuất khẩu cấp.
3. Vận đơn:

Vận đơn phải ghi rõ tên của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hoá, tên và địa chỉ của người nhận hàng (nhập khẩu), cảng đến, mô tả hàng hóa, niêm yết tiền cước vận chuyển và các chi phí khác, số lượng hóa đơn, vận đơn bao gồm trong bộ hồ sơ nhập khẩu; ngày ký và chữ ký của đơn vị vận tải (forwarder). Những thông tin trên vận đơn phải khớp với thông tin thể hiện trên hoá đơn và các chứng từ khác. Các hóa đơn đường hàng không có thể thay thế vận đơn trong trường hợp vận chuyển bằng hàng không. Vận đơn phải gồm thông tin nước xuất xứ.
4. Danh sách đóng gói hàng hoá (packing list):

Luật Hải quan của Mozambique không yêu cầu Danh sách đóng gói hàng hoá nhưng khuyến khích các doanh nghiệp cung cấp.
5. Hóa đơn chiếu lệ (pro forma invoice):

Nhà nhập khẩu phải cung cấp ba bản sao của hóa đơn chiếu lệ theo mẫu để xin giấy phép nhập khẩu có xác nhận của Phòng thương mại và công nghiệp.

II. Quy định xuất khẩu:

Theo quy định xuất khẩu của Mozambique, doanh nghiệp phải xuất trình các chứng từ sau:

Giấy chứng nhận vệ sinh:

Thực vật, hạt giống, động vật và sản phẩm động vật phải có chứng nhận an toàn vệ sinh và có thể kiểm tra tại cảng nhập khẩu.
Giấy chứng nhận khử trùng:

Yêu cầu Giấy chứng nhận khử trùng, diệt khuẩn đối với mặt hàng quần áo đã qua sử dụng.
Giấy chứng nhận khử trùng đối với rơm, rạ được sử dụng để đóng gói hàng hoá.
III. Các thủ tục và chứng từ khác:

1. Dán nhãn:

Nhãn hàng hoá phải ghi rõ tên mô tả của sản phẩm, danh sách các thành phần, bao gồm cả phụ gia thực phẩm, trọng lượng, tên, địa chỉ, và số điện thoại của nhà sản xuất hoặc nhà phân phối, khối lượng tịnh, khối lượng theo đơn vị hệ mét và hướng dẫn cho việc lưu trữ và sử dụng. Nhãn các sản phẩm dược phẩm phải hiển thị các thành phần của sản phẩm. Việc ghi nhãn sản phẩm thực phẩm và thực phẩm đóng hộp phải ghi rõ trọng lượng tịnh và tổng, nước xuất xứ, tên và địa chỉ của nhà sản xuất, nội dung, loại và thương hiệu.
2. Đóng dấu:

Đóng dấu hàng hoá tại cảng của người nhận hàng trên bao bì hàng hoá để tạo điều kiện thuận lợi cho việc kiểm tra lô hàng tại cảng đến. Hàng hoá phải được đánh số rõ ràng.
3. Đóng gói:

Hàng được đóng gói để chịu được độ ẩm cao và tránh mất mát, hư hại.
IV. Quy định về tài chính trong hoạt động ngoại thương:
1. Hệ thống ngân hàng:
Một số ngân hàng ngoại thương của Mozambique: NH trung ương (Banco de Moçambique), NH Thương mại (Banco comercial de Moçambique), NH Ngoại thương (Bancode Femento e Exterior SA), NH Quốc tế (Banco international de Moçambique), Banco Portugues do Antlatico…
2. Phương thức và phương tiện thanh toán quốc tế:
Thư tín dụng (L/C) được sử dụng phổ biến đối với hàng nhập khẩu tại Mozambique.

3. Thuế và phí Hải quan:
Biểu thuế hải quan được dựa trên hệ thống mã HS. Thuế hải quan được đánh giá theo mức độ sản xuất công nghiệp của các sản phẩm và trong phạm vi từ 5 đến 35% (máy móc 5%, và hàng hóa tiêu dùng từ 5% đến 35%).
Thuế theo giá trị hàng hoá (ad valorem):
Thuế theo giá trị hàng hoá được đánh giá dựa trên chi phí ban đầu của hàng hoá cộng với phí vận chuyển, hoa hồng, và tất cả các chi phí khác của việc bán và giao hàng tại cảng nhập, tương đương giá trị CIF.
Thuế ưu đãi:
Thuế ưu đãi áp dụng đối với hàng hoá có xuất xứ từ Bồ Đào Nha hoặc lãnh thổ thuộc Bồ Đào Nha, các nước thành viên SADC (Nam Phi, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibia, Tanzania, Swaziland, Zambia và Zimbabwe), ở các quốc gia thuộc Hiệp ước Lome, trong Liên minh châu Âu và các nước COMESA (Angola, Burundi, quần đảo Comoro, Djibouti, Ethiopia, Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibia, Uganda, Tanzania, Rwanda, Seychelles, Somalia, Sudan, Swaziland, Zambia và Zimbabwe).
Phụ thu Hải quan và thuế gián thu:
Phí xử lý hải quan khoảng 2,5% giá trị CIF được áp dụng cho tất cả các hàng nhập khẩu. Hàng hoá nhập khẩu phải chịu thuế doanh thu là 5%, thuế tiêu thụ từ 20 đến 150% tuỳ mặt hàng. Cụ thể: sản phẩm thực phẩm, các sản phẩm da, nhựa gỗ, các sản phẩm giấy và các sản phẩm được làm bằng sắt, thép và nhôm có thể tỷ lệ thuế tiêu thụ 20%. Hàng dệt may nộp thuế tiêu thụ 30%, đồ chơi và trò chơi game, đồng hồ và các thiết bị điện ở mức 45%, đồ uống có cồn, nước hoa, đồ trang sức, xe máy, ống nhòm và gọng kính ở mức 75%, thuốc lá 150%, xe ô tô 20 đến 100% tùy thuộc vào giá trị còn lại theo bảng xếp loại sử dụng.

Mặt hàng đặc biệt:
Xăng dầu nhập khẩu được miễn thuế doanh thu và thuế tiêu thụ.
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